
 STT  Tên hàng hóa Quy cách đóng gói
 Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(Dự kiến)
 Số lượng 

 Thành tiền

(đồng) 

                9,292,725,200 

         1 
 Hóa chất chẩn đoán vi rút Corona SARS-

CoV-2 sử dụng cùng với máy PCR 
96 Test /hộp Hộp         7,460,040   355                               2,648,314,200 

         2 Bộ kit chứng nội EAV 96 Test /hộp Hộp         5,500,000   355                               1,952,500,000 

         3 
Hỗn hợp phản ứng chạy đa mồi cho 200 

phản ứng
200 Test /hộp Hộp         9,955,000   170                               1,692,350,000 

         4 

Hóa chất tách chiết tự động phù hợp sử dụng 

trên máy Maelstrom 9600

96 Test /hộp Test              132,000 12,000                          1,584,000,000 

         5 

Hóa chất tách chiết tự động phù hợp sử dụng 

trên máy Thermo Fisher Scientific- Mỹ

96 Test /hộp Hộp           4,851,000 240                               1,164,240,000 

6 Đầu col lọc 10 µl-Filter 10 µl Hộp/96 cái Hộp            150,000   360                                    54,000,000 

Phần III: Vật tư y tế tiêu hao phục vụ xét nghiệm RT-PCR 

Danh mục dự trù sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ xét nghiệm SARS CoV-2 

cho giai đoạn từ nay đến cuối năm 2021

(Kèm theo Công văn số           /SYT-NV ngày        /11/2021 của Sở Y tế)

1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Phần I: Hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2 sử dụng cùng với máy PCR

Phần II:  Hóa chất, sinh phẩm tách chiết  phục vụ xét nghiệm RT-PCR 



7 Đầu col lọc 20 µl-Filter 200 µl Hộp/96 cái Hộp            150,000   60                                        9,000,000 

8 Đầu col lọc 1250 µl Hộp/96 cái Hộp            175,000   355                                    62,125,000 

9 Đầu col lọc 300 µl-Filter 300 µl Hộp/96 cái Hộp            165,000   60                                        9,900,000 

10 Đầu col lọc 5000 µl Hộp/96 cái Cái 2000 4,000                                   8,000,000 

11 Parafilm Cuộn Cuộn 880,000            4                                          3,520,000 

12 8strip cho PCR 96 giếng 0.1ml 1000 trip/Hộp Hộp 1,540,000         36                                      55,440,000 

13 Tube Eppendorf vô trùng 1000 cái/túi Túi              168,000 2                                             336,000 

14
Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm 

chứa 3ml môi trường.
Ống                35,000 1,000                                 35,000,000 

15 Que lấy dịch tỵ hầu 1Cái/Túi Cái                  2,800 5,000                                 14,000,000 

207,000,000                  

                   183,000,000 

         1 

 Test nhanh phát hiện định tính kháng 

nguyên vi rút SARS-CoV-2 (Flowflex 

SARSCoV-2 Antigen Rapid Test)  

25 Test /hộp Test              61,000   3,000                               183,000,000 

                     24,000,000 

         2 
Găng tay Latex không bột VGLOVE 5.0G 

SIZE M
100 cái /hộp Cái                1,150   10,000                               11,500,000 

         3 Khẩu trang 5 lớp
20 cái 

/hộp
Cái                2,500   5,000                                 12,500,000 

2. BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC CÁN BỘ TỈNH

Phần I:  Hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2 

Phần II:  Vật tư y tế



11,366,758,195

1 Đầu col  lọc 10µl -Filter 10µl Hộp/96 cái Hộp            150,000                 700                    105,000,000   

2 Đầu col  lọc 1250µl Hộp/96 cái Hộp            175,000              3,000                    525,000,000   

3 Găng tay không bột Hộp/ 50 đôi đôi                3,500            25,000                      87,500,000   

4 Tuýp 8  Strip  0.1m  nắp phẳng  cho PCR Hộp/ 120 strip Hộp 1,540,000                         80                    123,200,000   

5 Kít đối chứng tách chiết EAV gene RdRp Chưa phân nhóm Test 57,292                           1,440                    82,500,480   

6
Bộ xét nghiệm IVD NK DNARNAprep 

–MAGBEAD kit
5 Bộ/ 96 test 4,851,000                         600               2,910,600,000   

7 Bộ mồi và chất phát hiện Gen RdRP CoV Chưa phân nhóm Bộ/96 test 6,600,000                             6                    39,600,000   

8 Hóa chất chuẩn đoán virut Corona Chưa phân nhóm Bộ/96test 7,460,040                         600               4,476,024,000   

9
Hỗn hợp phản ứng PCR đa mồi cho 200 

phản ứng
Chưa phân nhóm Hộp/200 test 9,955,000                         300               2,986,500,000   

Phần II: Sinh phẩm, hóa chất

3. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH

Phần I: Vật tư y tế tiêu hao
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